
Tổng số XDCB TX Tổng số XDCB TX Tổng số XDCB TX

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

Tổng chi     10.022.444.859                 -       10.022.444.859       1.595.590.019              -         1.595.590.019 15,9 15,9

Trong đó:

I Chi đầu tư phát triển                           -                   -                             -                -   

1 - Chi đầu tư XDCB                 -                             -   

2 - Chi sửa chữa, mua sắm tài sản

II Chi thường xuyên       6.892.936.000       6.892.936.000       1.595.590.019              -         1.595.590.019 23,1 23,1

1 Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự       1.228.667.400       1.228.667.400          258.524.420          258.524.420 21,0 21,0

- Chi dân quân tự vệ 605.686.600                  605.686.600          111.529.220          111.529.220 18,4 18,4

- Chi an ninh trật tự 622.980.800                  622.980.800          146.995.200          146.995.200 23,6 23,6

2 Chi hoạt động TTVH - THCĐ            60.000.000            60.000.000              9.093.584              9.093.584 15,2 15,2

- Hoạt động văn hóa thông tin 35.000.000                      35.000.000              7.193.584              7.193.584 20,6 20,6

- Hoạt động thể dục thể thao 25.000.000                      25.000.000              1.900.000              1.900.000 

3 Chi sự nghiệp xã hội          123.328.000          123.328.000            21.724.000            21.724.000 17,6 17,6

- Hưu xã thôi việc và trợ cấp khác 35.868.000                      35.868.000              8.694.000              8.694.000 24,2 24,2

,- Hỗ trợ hoạt động đảm bảo xã hội 10.000.000                      10.000.000                           -   0,0 0,0

- Trợ cấp xã hội (Đội xã hội tình nguyện) 77.460.000                      77.460.000            13.030.000            13.030.000 
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4 Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể       5.480.940.600       5.480.940.600       1.306.248.015       1.306.248.015 23,8 23,8

- Quản lý nhà nước 2.809.634.700            2.809.634.700          672.602.065          672.602.065 23,9 23,9

- Hội đồng nhân dân 421.421.800                  421.421.800          130.529.210          130.529.210 31,0 31,0

- Công tác Đảng 895.720.000                  895.720.000          209.069.640          209.069.640 23,3 23,3

- Mặt trận tổ quốc Việt Nam 585.495.200                  585.495.200          103.175.640          103.175.640 17,6 17,6

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 142.410.000                  142.410.000            32.578.740            32.578.740 22,9 22,9

- Hội liên hiệp Phụ nữ VN 156.262.000                  156.262.000            34.253.550            34.253.550 21,9 21,9

- Hội Nông dân Việt Nam 174.826.900                  174.826.900            40.357.170            40.357.170 23,1 23,1

- Hội Cựu chiến binh VN 116.322.000                  116.322.000            38.574.000            38.574.000 33,2 33,2

- Hội Chữ Thập đỏ 55.296.000                      55.296.000            14.220.000            14.220.000 25,7 25,7

- Hội Người cao tuổi 65.232.000                      65.232.000            16.308.000            16.308.000 25,0 25,0

- Các hội đặc thù khác 58.320.000                      58.320.000            14.580.000            14.580.000 25,0 25,0

III Chi chuyển nguồn cải cách tiền lương 2.990.410.859            2.990.410.859 

IV Chi dự phòng ngân sách 139.098.000         139.098.000         -          
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